TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN: TIẾNG ANH - KHỐI 7
Tuần 24: từ ngày 07/03/2022 đến 12/03/2022
Tiết 70+71: Exercise + Unit 13 A1, A3
Link bài giảng: https://youtu.be/O5wykYBkYsI
I. New words:
-surprise (v): làm ngạc nhiên, gây bất ngờ
-surprise (n): sự ngạc nhiên, điều bất ngờ
-surprising (a): đáng ngạc nhiên, bất ngờ
-result (n): kết quả
-simple (a): đơn giản
-baseball (n): môn bóng chày
-skateboarding (n): môn trượt ván
-roller-skating (n): trượt patanh (sử dụng giày trượt có bánh xe ở 4 góc)
-rollerblading (n): môn trượt patanh (sử dụng giày trượt có bánh xe nằm dọc đế giày)
-to choose (v): lựa chọn
-choice (n): sự lựa chọn
II.Grammar
Adjectives and adverbs ( Tính từ và trạng từ )
1.Adjectives ( Tính từ ): được dùng để miêu tả tính chất, trạng thái của người, vật hoặc sự việc
-Tính từ thường đứng sau quan hệ từ (look, be, become, seem) để bổ nghĩa cho chủ từ
Ex: Everybody was happy.
-Tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó.
Ex: He is a good soccer player.
2.Adverbs ( Trạng từ ): dùng để diễn đạt cách thức, mức độ, thời gian…
-Trạng từ được dùng để bổ nghĩa cho động từ, tình từ hoặc một trạng từ khác.
*Trạng từ thể cách (adverbs of manner)
	Adverbs = Adjectives + ly 


Ex:
Bad  Badly
Quick  Quickly
-Một số trường hợp đặc biệt:
goodwell
fastfast
hardhard
latelate
earlyearly
Ex:
She speaks English well.
III.Giới thiệu bài học:
-HS mở sách phần A1,3 theo dõi bài học ở link bài giảng
Đáp án:
A1
a. No, baseball is not my favorite sport. My first choice is soccer.
b. Yes, I do/ No, I don’t
Tiết 72: Unit 13 - A4
Link bài giảng: https://youtu.be/rOkTGNhHGPM
I.New words:
-compete (v): đua, tranh đua
-competition (n): sự tranh tài, cuộc thi đấu
-win (v): thắng
-prize (n): giải thưởng
-wish (v): ước mong
-organize (v): tổ chức
-participate (v): tham gia
-volunteer (v): tình nguyện, xung phong
-ability (n): khả năng, năng lực 
-increase (v): gia tăng, tăng lên
II.Grammar:
Review: The simple past tense ( thì quá khứ đơn )
III. Giới thiệu bài học
Học sinh xem bài đọc A4 và trả lời câu hỏi
Đáp án:
A4
a.The writer takes part in “Walking for fun”
b.Because their school team won the first prize in a district walking competition, and everybody wished to keep walking activity.
c.The regular activity of the club is a 5 km walk to the beach on Sunday morning. Another activity is a walk-to-school day.
d.It’s 5 kilometers.
e.Wednesday is the WTS day of the club.
f.Members living near school often take part in the WTS day.
* BÀI TẬP CỦNG CỐ: Choose the best answers. (Chọn đáp án đúng nhất)
1.Everybody wished__________ this activity.
A. keep           B. to keep                C. keeping            D. to keeping
2.The number of participants__________ every week.
A. increase             B. increases              C. is increase             D. are increase
3.They take a walk instead__________ bicycle trips.
A. take            B. to take             C. of take              D. of taking
4._________ is a person who rides a bicycle.
A. Scientist             B. Cyclist                C. Member             D. Participant
5.His sister is very good__________ swimming.
A. at              B. in                C. of                   D. with
6.He is a___________ baseball player.
A. skillful              B. skill             C. skills             D. skillfully
7.Basketball is one of the_________ popular games in the word.
A. much                B. more             C. most                   D. best
8. Walking is a fun, easy and inexpensive_________  .
A. act             B. activity                C. game                D. sports
9.People of all __________ and abilities can enjoy walking.
A. old                   B. ages               C. years              D. age
10.____________, many teenagers said that they liked table-tennis.
A. Surprised              B. Surprisedly             C. Surprisingly           D. Surprising
DẶN DÒ: 
- Học sinh xem lại từ vựng và ngữ pháp của bài. Ghi và làm bài tập vào tập. 
- Vào K12online tìm hiểu nội dung bài, xem tài liệu và hoàn thành các nội dung học tập.  
- Học sinh chuẩn bị bài UNIT 11 A (1,2); B (1,2)
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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